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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Tô Chánh Trung 

Các Thẩm phán:     Ông Lê Hoàng Tấn 

                                à Tr n T   T    H ng 

- Thư ký phiên tòa: ông Ngu ễn Đức T iện, T ư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại 

T àn  p ố H  C í Min . 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia 

phiên tòa: Ông Ngu ễn Văn Đức -  Kiểm sát viên cao cấp. 

Trong các ngày 27 tháng 4 và 04 tháng 5 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp 

cao tại T àn  p ố H  C í Min  xét xử p  c t ẩm vụ án hành chính t ụ lý số 

842/2022/TLPT-HC ngày 06 tháng 12 năm 2022 về việc ―K iếu kiện QĐ xử p ạt VPHC; 

QĐ cưỡng c ế buộc t ực  iện biện p áp k ắc p ục  ậu quả trong l n  vực  ất  ai và QĐ 

giải qu ết k iếu nại‖. 

1/ Người khởi kiện: ông Tr n Quang Vin , sin  năm 1959. (có mặt) 

Đ a c ỉ: 5/3, k u p ố 2, ấp Tân Việt, xã  àu Hàm,  u ện Trảng  om, tỉn  Đ ng Nai. 

Người bảo vệ qu ền và lợi íc   ợp p áp c o ông Vin : Luật sư Lương Min  K ang 

t uộc VPLS K ang Hu -Đoàn luật sư tỉn  Đắk Nông. (có mặt) 

Đ a c ỉ: Số 70 P ạm Văn Đ ng, tổ 1, p ường Ng  a Trung, t àn  p ố Gia Ng  a, 

tỉn  Đắk Nông. 

2/ Người bị kiện: C ủ t c  Ủ  ban n ân dân tỉn  Đ ng Nai. 

Người  ại diện t eo ủ  qu ền: ông Võ Tấn Đức - P ó C ủ t c  U ND tỉn  Đ ng Nai 

(T eo văn bản ủ  qu ền số 4758/U ND-THNC ngà  07/5/2021). (có  ơn xin vắng mặt) 

Người bảo vệ qu ền và lợi íc  của người b  kiện: Ông C u Việt Hùng — Trưởng 

p òng Quản lý N à và T   trường  ất  ộng sản Sở xâ  dựng (T eo văn bản số 

15033/UBND-THNC ngày 08/12/2020) (có mặt) 

3/ Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ủ  ban n ân dân xã  àu Hàm,  u ện 

Trảng  om, tỉn  Đ ng Nai. 
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Người  ại diện t eo ủ  qu ền: ông Hoàng Mạn  Quốc – Công c ức   a c ín -Xây 

dựng. (có mặt) 

Đ a c ỉ: xã  àu Hàm,  u ện Trảng  om, tỉn  Đ ng Nai.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện, các lời khai và tại phiên tòa, người khởi kiện ông Trần 

Quang Vinh trình bày:  

Gia  ìn  ông Vin  t àn  lập trang trại Quỳn  N ư c u ên can  câ  bưởi, tr ng câ  

lấ  trái, cung cấp câ  giống, kỹ t uật c ăm sóc bưởi...Diện tíc  sử dụng  ất g n 10  a. 

Năm 2020, Ông Vin  xâ  dựng một n à k o c ứa bưởi, t ng trên làm n à dẫn dụ  ến 

diện tíc  140 m
2
 (ngang 7m và dài 20m) trên một p  n t ửa  ất số 52, tờ bản    số 16 xã 

 àu Hàm,  u ện Trảng  om. K i xâ  dựng, do  ất t uộc k u vực nông t ôn, c ưa có 

qu   oạc  p át triển  ô t   và qu   oạc  c i tiết xâ  dựng nên  ược miễn giấ  phép xây 

dựng, t eo  iểm k, k oản 2,  iều 89 Luật xâ  dựng năm 2014; T ông tư 28/2014 của  ộ 

TN-MT qu    n  về  ất  ai nông ng iệp k ác p ục vụ mục  íc  tr ng trọt (kể cả  ìn  

t ức tr ng trọt k ông trực tiếp trên  ất), xâ  dựng c u ng trại c ăn nuôi gia s c, gia c m 

và các loại  ộng vật k ác  ược p áp luật c o p ép...T ế n ưng, U ND xã  àu Hàm 

xuống lập biên bản làm việc n iều l n; ông Vin   ã nêu ý kiến bảo lưu trong biên bản và 

trìn  căn cứ p áp luật qu    n  n ưng k ông  ược c ấp n ận. 

Ngày 18/5/2020, UBND xã  àu Hàm tiếp tục lập biên bản vi p ạm  àn  c ín  về 

trật tự xâ  dựng và ngà  25/5/2020, C ủ t c  U ND tỉn  Đ ng Nai ban  àn  qu ết   n  

xử p ạt vi p ạm  àn  c ín  số 1680/QĐ-XPVPHC xử p ạt ông Vin  và  êu c u ông 

p ải tự t áo dỡ công trìn   ã xâ  dựng t eo  iểm a, k oản 7,  iều 15 Ng     n  

139/2017/NĐ-CP ngà  27/11/2017 của C ín  p ủ. Ông Vin  k iếu nại l n   u  ến C ủ 

t c  U ND tỉn  và nội dung Qu ết   n  giải qu ết k iếu nại số 3271/QĐ-UBND ngày 

09/9/2020 của C ủ t c  Ủ  ban n ân dân tỉn  Đ ng Nai có nội dung tóm tắt n ư sau: 

a) K ông công n ận nội dung  ơn k iếu nại  ề ngà  01/6/2020 của ông Tr n Quang 

Vinh 

b) Giữ ngu ên nội dung Qu ết   n  số 1680/QĐ-XPVPHC ngà  25/5/2020 của 

U ND tỉn  về xử p ạt vi p ạm  àn  c ín   ối với ông Tr n Qung Vin . 

Ngày 31/12/2020, C ủ t c  Ủ  ban n ân dân tỉn  Đ ng Nai  ã ban  àn  Qu ết   n  

cưỡng c ế buộc t ực  iện biện p áp k ắc p ục  ậu quả số 5044/QĐ-CCXP. Đến ngà  

12/01/2021, C ủ t c  Ủ  ban n ân dân tỉn  Đ ng Nai tiếp tục ban  àn  Qu ết   n  xử 

p ạt vi p ạm  àn  c ín  số 140/QĐ-XPVPHC xử p ạt  ối với ông Vin  và  êu c u ông 

p ải tự t áo dỡ công trìn   ã xâ  dựng t eo  iểm a, k oản 7,  iều 15 Ng     n  

139/2017/NĐ-CP ngà  27/11/2017 của C ín  p ủ. 

T eo qu    n  tại Điểm a, K oản 1, Điều 15 Ng     n  số 139/2017/NĐ-CP ngày 

27/11/2017 là ―Xâ  dựng k ông p ù  ợp với qu   oạc  xâ  dựng  ược du ệt‖. Tại 

Qu ết Đ n  3271/QĐ-U ND tỉn  Đ ng Nai giải qu ết k iếu nại của ông Tr n Quang 

Vin  c o rằng ông Vin   ã t ực  iện xâ  dựng công trìn  trên một p  n t ửa  ất số 52, 

tờ bản      a c ín  số 16 xã  àu Hàm có tổng diện tíc   ơn 77  a t uộc diện tíc   ất 

t ủ  lợi là diện tíc  mặt nước H  Suối Đ m. 

Từ n ững căn cứ nêu trên của U ND tỉn  Đ ng Nai, ông Vin  k ông   ng ý bởi vì: 

- P  n  ất xâ  dựng n à  ến mà ông Vin   ã xâ  dựng k ông t uộc diện tíc   ất 

t ủ  lợi (H  Suối Đ m) mà nằm trong k uôn viên  ất của gia  ìn  ông Vin  quản lý, sử 

dụng ổn   n  từ trước năm 1980  ến na  và  ã  ược cấp giấ  c ứng n ận qu ền sử dụng 

 ất. 
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- P  n  ất nà  k i xâ  dựng cũng k ông nằm trong diện tíc   ất qu   oạc  và p át 

triển nông t ôn (c ưa có qu   oạc ) 

- Trường  ợp xâ  dựng n à Yến của ông Vin  t uộc các trường  ợp  ược miễn xin 

p ép xâ  dựng (t eo k oản 2, Điều 89 Luật Xâ  Dựng năm 2014). 

- Tại k oản 29 Điều 3 của Luật Xâ  dựng 2014 qu    n : N à ở riêng lẻ là công 

trìn   ược xâ  dựng trong k uôn viên  ất ở t uộc qu ền sử dụng của cá n ân,  ộ gia 

 ìn  t eo qu    n  của p áp luật. 

Vì vậ , việc xâ  dựng của ông Vin  là   ng t eo qu    n  P áp Luật. Na  Ông 

Vin   ề ng   Tòa án giải qu ết tu ên  ủ : 

- Qu ết   n  xử p ạt vi p ạm  àn  c ín  số: 1680/QĐ-XPVPHC, ngày 25/5/2020 

của C ủ t c  U ND tỉn  Đ ng Nai. 

- Qu ết   n  giải qu ết k iếu nại số 3271/QĐ-U ND ngà  09 t áng 9 năm 2020 

của C ủ t c  U ND tỉn  Đ ng Nai. 

Qu ết   n  cưỡng c ế buộc t ực  iện biện p áp k ắc p ục  ậu quả số 5044/QĐ-CCXP 

ngà  31/12/2020 của C ủ t c  Ủ  ban n ân dân tỉn  Đ ng Nai. 

Qu ết   n  xử p ạt vi p ạm  àn  c ín  số: 140/QĐ-XPVPHC, ngày 12/01/2021 

của C ủ t c  U ND tỉn  Đ ng Nai. 

Tại văn bản số 4489/UBND-THNC ngày 28/4/2021; văn bản số 6610/UBND-THNC 

ngày 15/6/2021 của người bị kiện, người đại diện theo ủy quyền của người khởi kiện và 

người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị kiện ông Chu Việt Hùng trình bày:  

1/ Diễn biến vụ việc:  

1.1/ Việc ban  àn  Qu ết   n  xử p ạt vi p ạm  àn  c ín  số: 1680/QĐ-XPVPHC, 

ngà  25/5/2020 của C ủ t c  U ND tỉn  Đ ng Nai:  

K i p át  iện  àn  vi xâ  dựng k ông p ù  ợp qu   oạc  xâ  dựng của ông Tr n 

Quang Vin  tại một p  n t ửa  ất số 52, tờ bản      a c ín  số 16 xã Bàu Hàm, UBND 

xã Bàu Hàm  ã tiến  àn  kiểm tra  iện trạng vào các ngà  12/3/2020, ngà  17/3/2020 và 

ngà  24/3/2020, kết quả kiểm tra g i n ận: tại một p  n t ửa  ất số nêu trên, ông Tr n 

Quang Vin   ang xâ  dựng công trìn  n à k o diện tíc  140m
2 
(7m x 20m), kết cấu 

c ín  móng  á c ẻ,  ã  ổ  à kiềng,  ã  ổ 18 trụ móng cột và  ã  an cột sắt c ưa  ổ bê 

tông,  ang tiến  àn   ổ  á vào móng và nền n à, Đoàn kiểm tra  ã giải t íc  và  êu c u 

ông Tr n Quang Vin  ngừng việc xâ  dựng n à trên và U ND xã  àu Hàm  ã báo cáo 

vụ việc lên U ND  u ện Trảng  om. 

Do ông Tr n Quang Vin  k ông c ấp  àn  nên ngày 18/5/2020 UBND xã Bàu Hàm 

 ã căn cứ Điều 57, Điều 58 Luật Xử lý vi p ạm  àn  c ín  năm 2012; lập  iên bản vi 

p ạm  àn  c ín  số 12/  -VPHC về ―trật tự xâ  dựng‖  ối với ông Tr n Quang Vin  

do  ã có  àn  vi vi p ạm  àn  c ín , cụ t ể: Xâ  dựng công trìn  có diện tíc  xâ  dựng 

7m x 20m = 140m
2
, kết cấu c ín  g m móng, cột,  à kiềng bê tông cốt t ép, tường xâ  

gạc  c ưa tô. Đã  ổ xong sàn l u 1,  ang tiến  àn  xâ  dựng tường c iều cao công trìn  

k oảng 09 mét; v  trí công trìn : Xâ  dựng tại một p  n t ửa  ất số 52, tờ bản      a 

c ín  số 16 xã  àu Hàm (công trìn  xâ  dựng 01 trệt và 01 l u) vi p ạm qu    n  tại 

 iểm a, k oản 7, Điều 15 Ng     n  số 139/2017/NĐ-CP ngà  27/11/2017 của C ín  p ủ 

(Biên bản vi p ạm  àn  c ín   ã  ược ông Tr n Quang Vin  ký và giao c o ông Tr n 

Quang Vin  01 bản). 

Hàn  vi vi p ạm qu    n  nêu trên có mức p ạt tiền từ 50.000.000   ng  ến 

60.000.000   ng. Căn cứ k oản 4, Điều 23 Luật Xử lý vi p ạm  àn  c ín  năm 2012: 

“Mức tiền phạt cụ thể đối với một hành vi vi phạm hành chính là mức trung bình của 
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khung tiền phạt được quy định đối với hành vi đó; nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền 

phạt có thể giảm xuống nhưng không được giảm quá mức tối thiểu của khung tiền phạt; 

nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt có thể tăng lên nhưng không được vượt quá 

mức tiền phạt tối đa của khung tiền phạt”, cơ quan c ức năng xác   n  mức p ạt tiền  ối 

với  àn  vi vi p ạm của ông Tr n Quang Vin  là 55.000.000   ng. Do  àn  vi vi p ạm 

 àn  c ín  của ông Tr n Quang Vin  vượt quá t ẩm qu ền xử p ạt vi p ạm  àn  c ín  

của C ủ t c  U ND xã  àu Hàm, C ủ t c  U ND  u ện Trảng  om. Nên ngày 

19/5/2020, C ủ t c  U ND xã  àu Hàm có Tờ trìn  số 56/TTr-U ND về việc kiến ng   

C ủ t c  U ND tỉn  ban  àn  Qu ết   n  xử p ạt vi p ạm  àn  c ín  trong l n  vực xâ  

dựng  ối với ông Tr n Quang Vin , ngụ tại xã  àu Hàm. 

Căn cứ  iên bản vi p ạm  àn  c ín  số 12/  -VPHC ngà  18/5/2020, xét Tờ trìn  

số 56/TTr-U ND ngà  19/5/2020 của C ủ t c  U ND xã  àu Hàm; ngày 25/5/2020, 

C ủ t c  U ND tỉn  ban  àn  Qu ết   n  số 1680/QĐ-XPVPHC về việc xử p ạt vi 

p ạm  àn  c ín   ối với ông Tr n Quang Vin , cụ t ể: Xâ  dựng k ông p ù  ợp qu  

 oạc  xâ  dựng  ược du ệt qu    n  tại  iểm a, k oản 7, Điều 15 Ng     n  số 

139/2017/NĐ-CP ngà  27/11/2017 của C ín  p ủ với mức p ạt tiền là 55.000.000   ng 

và áp dụng biện p áp k ắc p ục  ậu quả buộc ông Tr n Quang Vin  tự t áo dỡ công 

trìn  vi p ạm. 

1.2/ Việc ban  àn  Qu ết   n  giải qu ết k iếu nại số 3271/QĐ-UBND ngày 

09/9/2020 của C ủ t c  U ND tỉn  Đ ng Nai. 

Ngà  01/6/2020, Ông Tr n Quang Vin  có Đơn k iếu nại Qu ết   n  số 1680/QĐ-

XPVPHC ngà  25/5/2020 của U ND tỉn  về việc xử p ạt vi p ạm  àn  c ín , ông Vin  

 ề ng   t u   i Qu ết   n  số 1680/QĐ-XPVPHC ngà  25/5/2020. Nội dung Đơn k iếu 

nại của ông Tr n Quang Vin  nêu: 

(1) U ND tỉn  căn cứ  iểm a, k oản 7, Điều 15 Ng     n  số 139/2017/NĐ-CP 

ngà  27/11/2017 của C ín  p ủ  ể xử p ạt  àn  c ín   ối với  àn  vi của ông Vin  là 

c ưa   ng t ẩm qu ền và qu    n  p áp luật, vì trường  ợp xâ  dựng của ông Vin  là 

p ù  ợp qu    n  t eo  iểm k, k oản 2 Điều 89 Luật Xâ  dựng năm 2014; T ông tư số 

28/2014/TT- TNMT ngà  02/6/2014 của  ộ Tài ngu ên và Môi trường. 

(2) Việc lập  iên bản vi p ạm  àn  c ín  ngà  18/5/2020 là k ông   ng t eo qu  

  n , vì  iên bản g i n ận k ông   ng nội dung vi p ạm, k i lập  iên bản c ưa xác   n  

t ẩm qu ền; Trong  iên bản lại  ề ng   ông Vin  nếu có ý kiến gì t ì giải trìn  với ông 

Tr n Văn V n  - P ó C ủ t c  U ND tỉn ; 

(3) Qu ết   n  số 1680/QĐ-XPVPHC ngày 25/5/2020 của U ND tỉn  căn cứ  iểm 

a, k oản 7, Điều 15 Ng     n  số 139/2017/NĐ-CP ngà  27/11/2017 của C ín  p ủ  ể 

xử p ạt vi p ạm  àn  c ín  có mức xử p ạt từ 50.000.000   ng  ến 60.000.000   ng; 

tu  n iên, t eo qu    n  tại k oản 3, Điều 4 Ng     n  số 139/2017/NĐ-CP ngày 

27/11/2017 của C ín  p ủ, mức p ạt tiền tối  a qu    n   ối với cá n ân cùng  àn  vi vi 

p ạm t ì mức p ạt tiền  ối với cá n ân bằng ½ mức p ạt tiền  ối với tổ c ức. Vì vậ , 

nếu ông Vin  có vi p ạm n ư trên t ì mức p ạt của ông Vin  trong trường  ợp nà  là 

30.000.000   ng, c ưa t uộc t ẩm qu ền của C ủ t c  U ND tỉn . 

1.3/ Việc ban  àn  Qu ết   n  số 5044/QĐ-CCXP ngà  31/12/2020 của C ủ t c  

U ND tỉn  Đ ng Nai về việc cưỡng c ế buộc t ực  iện biện p áp k ắc p ục  ậu quả: 

Ngà  25/5/2020, C ủ t c  U ND tỉn   ã ban  àn  Qu ết   n  số 1680/QĐ-

XPVPHC về  àn  vi xâ  dựng công trìn  k ông p ù  ợp qu   oạc   ược du ệt tại t ửa 

 ất số 52, tờ bản    số 16 xã  àu Hàm,  u ện Trảng  om với mức p ạt tiền là 
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55.000.000   ng,   ng t ời áp dụng biện p áp k ắc p ục  ậu quả  êu c u ông Tr n 

Quang Vin  tự t áo dỡ công trìn  vi p ạm; Tu  n iên,  ến t ời  iểm  iện na  ông Tr n 

Quang Vin  c ưa c ấp  àn  nộp tiền p ạt và c ưa t ực  iện biện p áp k ắc p ục  ậu 

quả (t áo dỡ toàn bộ công trìn  vi p ạm t eo Qu ết   n  xử p ạt). 

Theo Ng     n  số 166/2013/NĐ-CP ngà  12/11/2013 của C ín  p ủ, “trường hợp 

cá nhân, tổ chức Việt Nam; cá nhân tổ chức nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính 

đã quá thời hạn chấp hành hoặc quá thời hạn hoãn chấp hành quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính hoặc đã quá thời hạn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp khắc 

phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra mà không tự nguyện chấp hành thì ban hành 

Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính” và căn cứ 

k oản 1, Điều 86 Luật Xử p ạt vi p ạm  àn  c ín  năm 2012, qu    n  “Cưỡng chế thi 

hành quyết định xử phạt được áp dụng trong trường hợp cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi 

phạm hành chính không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt theo quy định”; căn cứ 

Điều 87 Luật Xử p ạt vi p ạm  àn  c ín  năm 2012, qu    n  người có t ẩm qu ền ra 

qu ết   n  cưỡng c ế là C ủ t c  U ND các cấp  oặc P ó C ủ t c   ược Ủ  qu ền. 

Căn cứ các qu    n  nêu trên; ngà  08/10/2020, U ND  u ện Trảng  om có Tờ 

trìn  số 144/TTr-U ND về việc kiến ng   U ND tỉn  ban  àn  Qu ết   n  cưỡng c ế 

buộc t ực  iện biệp p áp k ắc p ục  ậu quả  ối với ông Tr n Quang Vin  do  ã có  àn  

vi vi p ạm  àn  c ín  qu    n  tại  iểm a, k oản 7, Điều 15 Ng     n  số 139/2017/NĐ-

CP ngà  27/11/2017 của C ín  p ủ. 

T ực  iện c ỉ  ạo của U ND tỉn  tại Văn bản số 2911/VP-KTN ngày 15/10/2020 

của Văn p òng U ND tỉn  về việc xử lý kiến ng   của U ND  u ện Trảng  om. Ngày 

09/11/2020, Sở Xâ  dựng  ã c ủ trì cuộc  ọp cùng với các  ại diện  ơn v : Sở Tư p áp, 

U ND  u ện Trảng  om ( ín  kèm  iên bản  ọp). T eo  ó, Sở Xâ  dựng có Văn bản 

số 6249/SXD-TTr báo cáo U ND tỉn  với nội dung: các  ơn v  dự  ọp t ống n ất, kiến 

ng   U ND tỉn  ban  àn  Qu ết   n  cưỡng c ế buộc t ực  iện biện p áp k ắc p ục 

 ậu quả  ối với trường  ợp ông Tr n Quang Vin  t eo qu    n . 

Căn cứ Điều 28, Điều 86, Điều 87 Luật Xử p ạt vi p ạm  àn  c ín  năm 2012; căn 

cứ Điều 33 Ng     n  số 166/2013/NĐ-CP ngà  12/11/2013 của C ín  p ủ qu    n  về 

cưỡng c ế t i  àn  qu ết   n  xử p ạt vi p ạm  àn  c ín  năm 2012; xét  ề ng   của 

C ủ t c  U ND  u ện Trảng  om tại Tờ trìn  số 144/TTr-UBND ngày 08/10/20210 và 

ý kiến của Sở Xâ  dựng tại Văn bản số 6249/SXD-TTr ngà  20/11/2020, C ủ t c  

U ND tỉn  Đ ng Nai ban  àn  Qu ết   n  số 5044/QĐ-CCXP ngà  31/12/2020 về việc 

cưỡng c ế buộc t ực  iện biện p áp k ắc p ục  ậu quả  ối với ông Tr n Quang Vin  do 

 ã có  àn  vi vi p ạm  àn  c ín  qu    n  tại  iểm a, k oản 7, Điều 15 Ng     n  số 

139/2017/NĐ-CP ngà  27/11/2017 của C ín  p ủ, buộc ông Tr n Quang Vinh p ải t áo 

dỡ toàn bộ công trìn , p  n công trìn  xâ  dựng k ông p ù  ợp với qu   oạc  xâ  dựng 

 ược du ệt, cụ t ể: Xâ  dựng công trìn  k ông p ù  ợp với qu   oạc  xâ  dựng  ược 

du ệt tại một p  n t ửa  ất số 52 tờ bản      a c ín  số 16 xã  àu Hàm, t uộc qu  

 oạc   ất mặt nước (   Suối Đ m) t ời  iểm xâ  dựng trong năm 2020. 

1.4/ Việc ban  àn  Qu ết   n  số 140/QĐ-XPVPHC ngà  12/01/2021 C ủ t c  

U ND tỉn  Đ ng Nai về việc xử p ạt vi p ạm  àn  c ín : 

Ngà  25/5/2020, C ủ t c  U ND tỉn   ã ban  àn  Qu ết   n  số 1680/QĐ-

XPVPHC về xử p ạt vi p ạm  àn  c ín  trong l n  vực xâ  dựng  ối với ông Tr n 

Quang Vin . T eo  iện trạng, tại t ời  iểm ban  àn  Qu ết   n  xử p ạt vi p ạm  àn  

c ín  công trìn  xâ  dựng của ông Tr n Quang Vin  có diện tíc  xâ  dựng 140m
2
 (7m x 
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20m),  ã  ổ xong cột, sàn l u 1,  ang tiến  àn  xâ  dựng tường l u 1, c iều cao công 

trìn  k oảng 9m. 

Qua kiểm tra t ực tế tại t ực   a, ông Tr n Quang Vin  k ông c ấp  àn  Qu ết 

  n  xử p ạt vi p ạm  àn  c ín  của C ủ t c  U ND tỉn , mà tiếp tục t i công công 

trìn  trên p  n diện tíc   ất trên,  ến na   ã t i công xong với qu  mô t ng trệt + 04 t ng 

l u,  ã tô trát  oàn t iện và  ặt má  dẫn dụ c im  ến, xâ  t êm n à ở c o công n ân 

diện tíc  40m
2
 (4m x 10m), tiếp giáp với công trìn  vi p ạm và mái c e tiền c ế diện tíc  

k oảng 47,5m
2 
(3,8m x 12,5m). Qu  mô  iện trạng  ã t a   ổi so với Qu ết   n  xử p ạt 

vi p ạm  àn  c ín  số 1680/QĐ-XPVPHC ngà  25/5/2020 của C ủ t c  U ND tỉn   ối 

với ông Tr n Quang Vin . (P òng Quản lý  ô t    u ện Trảng  om  ã p ối  ợp với 

UBND xã Bàu Hàm) UBND xã Bàu Hàm  ã mời ông Vin   ến U ND xã  ể xử lý vi 

p ạm  àn  c ín  về việc tiếp tục t i công xâ  dựng. Tu  n iên, ông Vin  k ông c ấp 

 àn  t eo Giấ  mời. Do  ó, ngà  05/01/2021 U ND xã  àu Hàm  ã lập  iên bản vi 

p ạm  àn  c ín  số 01/  -VPHC về l n  vực xâ  dựng vắng c ủ  ối với ông Tr n 

Quang Vin  và U ND xã  àu Hàm có Tờ trìn  số 02/TTr-U ND ngà  05/01/2021 về 

việc kiến ng   C ủ t c  U ND tỉn  ban  àn  Qu ết   n  xử p ạt vi p ạm  àn  c ín  

trong l n  vực xâ  dựng  ối với ông Tr n Quang Vin . T eo  ó, kiến ng   xử p ạt về 

 àn  vi xâ  dựng công trìn  k ông p ù  ợp với qu   oạc  xâ  dựng  ược du ệt, mức 

p ạt tiền từ 50.000.000   ng  ến 60.000.000   ng; áp dụng tìn  tiết tăng nặng, biện p áp 

k ắc p ục  ậu quả buộc p ải t áo dỡ công trìn  vi p ạm  ối với  àn  vi vi p ạm của ông 

Tr n Quang Vin . 

T ực  iện c ỉ  ạo của C ủ t c  U ND tỉn  tại Văn bản số 189/U ND-KTN ngày 

07/01/2021 về việc rà soát    sơ xử lý vi p ạm  àn  c ín  t eo  ề xuất của U ND xã 

 àu Hàm,  u ện Trảng  om tại Tờ trìn  số 02/TTr-UBND ngày 05/01/2021; Ngày 

11/01/2021, Sở Tư p áp có Văn bản số 83/STP-TTR với nội dung: Căn cứ qu    n  của 

Luật Xử lý vi p ạm  àn  c ín ; Ng     n  số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013; Ng   

  n  số 97/2017/NĐ-CP ngà  18/8/2017 và Ng     n  số 139/2017/NĐ-CP ngày 

27/11/2017 của C ín  p ủ, Sở Tư p áp kiến ng   C ủ t c  U ND tỉn  c ỉ  ạo Văn 

p òng U ND tỉn , U ND xã  àu Hàm,  u ện Trảng  om và tổ c ức, cá n ân liên quan 

rà soát, bổ sung, làm rõ cơ sở của việc xác   n  loại qu   oạc  b  vi p ạm t eo qu    n  

của p áp luật làm cơ sở xác   n       ủ các  ếu tố cấu t àn   àn  vi vi p ạm  àn  

c ín ; k ông áp dụng tìn  tiết tăng nặng do tái p ạm. 

Ngà  12/01/2021, U ND xã  àu Hàm có Tờ trìn  số 07/TTr-UBND báo cáo 

U ND tỉn  về việc xác min , bổ sung    sơ xử p ạt vi p ạm  àn  c ín  trong l n  vực 

xâ  dựng  ối với ông Tr n Quang Vin . 

Căn cứ Điều 57, Điều 68 Luật Xử p ạt vi p ạm  àn  c ín  năm 2012; căn cứ các 

Ng     n : số 81/2013/NĐ-CP ngà  19/7/2013, số 97/2017/NĐ-CP ngà  18/8/2017, số 

139/2017/NĐ-CP ngà  27/11/2017 của C ín  p ủ; căn cứ T ông tư số 03/2018/TT-BXD 

ngà  24/4/2018 của  ộ trưởng  ộ Xâ  dựng; căn cứ  iên bản vi p ạm  àn  c ín  số 

01/BB-VPHC ngà  05/01/2021 của U ND xã  àu Hàm; xét Tờ trìn  số 02/TTr-UBND 

ngà  05/01/2021 và Tờ trìn  số 07/TTr-U ND ngà  12/01/2021 của C ủ t c  U ND xã 

 àu Hàm; ý kiến của Sở Tư p áp tại Văn bản số 83/STP-TTr ngà  11/01/2021, C ủ t c  

U ND tỉn  ban  àn  Qu ết   n  số 140/QĐ-XPVPHC ngà  12/01/2021 về việc xử p ạt 

vi p ạm  àn  c ín   ối với ông Tr n Quang Vin , cụ t ể: 

Xâ  dựng công trìn  k ông p ù  ợp với qu   oạc  xâ  dựng  ược du ệt; v  trí xâ  

dựng tại một p  n t ửa  ất số 52, tờ bản      a c ín  số 16, xã  àu Hàm,  u ện Trảng 
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 om, t uộc qu   oạc   ất mặt nước -    Suối Đ m t eo qu   oạc  xâ  dựng nông t ôn 

mới xã  àu Hàm,  u ện Trảng  om  ã  ược U ND  u ện Trảng  om p ê du ệt tại 

Qu ết   n  số 3182/QĐ-U ND ngà  25/9/2013. Các công trìn  vi p ạm g m: Công 

trình 1, diện tíc  xâ  dựng 140m
2
 (7m x 20m) (đã bị xử phạt vi phạm hành chính khi 

đang thực hiện xây dựng tầng 01 và tầng 02 tại Quyết định số 1680/QĐ-XPVPHC ngày 

25/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh, đến nay chưa thi hành xong Quyết định xử phạt và 

chưa hết thời hiệu xử phạt),  iện trạng  ã xâ  dựng t êm  ến t ng 04 và một tum, kết cấu 

c ín  g m móng, cột,  à kiềng bê tông cốt t ép, tường xâ  gạc , tô trát  oàn t iện; Công 

trình 2, diện tíc  xâ  dựng 40m
2
 (4m x 10m), kết cấu g m tường xâ  gạc , tô trát, mái 

lợp tôn  ã  oàn t iện; Công trình 3, diện tíc  47,5m
2 
(3,8m x 12,5m), kết cấu c ín  g m 

cột t ép tròn, mái lợp tôn,  ã  oàn t iện (liền kề với công trình 1) theo qu    n  tại  iểm 

a, k oản 7, Điều 15 Ng     n  số 139/2017/NĐ-CP ngà  27/11/2017 của C ín  p ủ, với 

mức p ạt tiền là 55.000.000   ng và áp dụng biện p áp k ắc p ục  ậu quả  êu c u ông 

Tr n Quang Vin  p ải tự t áo dỡ công trìn  t eo qu    n . 

2/ Ý kiến  ối với nội dung k ởi kiện 

- Theo quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng đối với thửa đất số 52, tờ bản 

đồ địa chính số 16 xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom: 

+ Về qu   oạc  sử dụng  ất: T eo các Qu ết   n  số 176/QĐ-UBND ngày 

15/01/2013 của U ND tỉn  về việc p ê du ệt kế  oạc  sử dụng  ất  ến năm 2020, kế 

 oạc  sử dụng  ất 05 năm kỳ   u (năm 2011-2015)  u ện Trảng  om, Qu ết   n  số 

1219/QĐ-U ND ngà  14/5/2015 của U ND tỉn  về việc p ê du ệt    sơ  iều c ỉn  một 

số nội dung qu   oạc  sử dụng  ất  ến năm 2020, kế  oạc  sử dụng  ất năm 2015  u ện 

Trảng  om và Qu ết   n  số 4695/QĐ-U ND ngà  26/12/2017 của U ND tỉn  về việc 

p ê du ệt  iều c ỉn  qu   oạc  sử dụng  ất  ến năm 2020 của  u ện Trảng  om, t ì 

t ửa  ất số 52, tờ bản      a c ín  số 16 xã  àu Hàm có tổng diện tíc   ơn 77  a là diện 

tíc   ất t ủ  lợi. 

+ Về qu   oạc  xâ  dựng: T eo các Qu ết   n  số 642/QĐ-UBND ngày 13/3/2009 

của U ND tỉn  về việc p ê du ệt qu   oạc  xâ  dựng mạng lưới  iểm dân cư nông t ôn 

xã  àu Hàm,  u ện Trảng  om và Qu ết   n  số 3182/QĐ-U ND ngà  25/9/2013 của 

U ND tỉn  về việc p ê du ệt Đ  án qu   oạc  xâ  dựng nông t ôn mới xã  àu Hàm, 

 u ện Trảng  om, t ì t ửa  ất số 52, tờ bản      a c ín  số 16 xã  àu Hàm có tổng diện 

tíc   ơn 77 a là diện tíc  mặt nước H  Suối Đ m. 

Căn cứ  iểm a, k oản 7, Điều 15 Ng     n  số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 

của C ín  p ủ; Ng     n  số 81/2013/NĐ-CP ngà  19/7/2013; Ng     n  số 

97/2017/NĐ-CP ngà  18/8/2017 của C ín  p ủ; Điều 28,  iểm b, k oản 3, Điều 38, Điều 

57, Điều 68, Điều 86, Điều 87 Luật Xử lý vi p ạm  àn  c ín  năm 2012; Điều 33 Ng   

  n  số 166/2013/NĐ-CP ngà  12/11/2013 của C ín  p ủ qu    n  về cưỡng c ế t i 

 àn  qu ết   n  xử p ạt vi p ạm  àn  c ín  năm 2012.  

Căn cứ biên bản vi p ạm  àn  c ín  số 12/  -VPHC ngày 18/5/2020, số 01/  -

VPHC ngà  05/01/2021 của U ND xã  àu Hàm và xét Tờ trìn  số 56/TTr-U ND, số 

02/TTr-U ND ngà  05/01/2021, số 07/TTr-U ND ngà  12/01/2021 của C ủ t c  

U ND xã  àu Hàm; Đề ng   của C ủ t c  U ND  u ện Trảng  om tại Tờ trìn  số 

144/TTr-UBND ngày 08/10/20210; ý kiến của Sở Xâ  dựng tại Văn bản số 6249/SXD-

TTr ngày 20/11/2020; số 83/STP-TTr ngà  11/01/2021 và các qu    n  p áp luật có liên 

quan. 
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C ủ t c  U ND tỉn  ban  àn  các Qu ết   n  số 1680/QĐ-XPVPHC ngày 

25/5/2020; Qu ết   n  số 5044/QĐ-CCXP ngày 31/12/2020; Qu ết   n  số 140/QĐ-

XPVPHC ngày 12/01/2021; Quyết   nh số 2183/QĐ-CCXP ngày 23/8/2022  ể xử p ạt 

vi p ạm  àn  c ín   ối với ông Tr n Quang Vin  về  àn  vi vi p ạm  àn  c ín : Xâ  

dựng công trìn  k ông p ù  ợp qu   oạc  xâ  dựng  ược du ệt, là   ng qu    n  p áp 

luật. 

- Đối với nội dung khiếu nại của ông Vinh: 

(1) Ông Vin  c o rằng trường hợp của ông là căn cứ tại điểm k, khoản 2 Điều 89 

Luật Xây dựng năm 2014 không cần xin phép và được tồn tại theo Thông tư số 

28/2014/TTBTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, là k ông có cơ sở 

xem xét vì: Tại  iểm k, k oản 2 Điều 89 Luật Xâ  dựng năm 2014 qu    n  các công 

trìn  xâ  dựng ở nông t ôn t uộc k u vực c ưa có qu   oạc  p át triển  ô t   và qu  

 oạc  c i tiết  ược du ệt; n à ở riêng lẻ ở nông t ôn k ông p ải xin p ép xâ  dựng 

n ưng ông Vin  có  àn  vi xâ  dựng công trìn  vi p ạm trên  ất  ã  ược p ê du ệt qu  

 oạc  của xã  àu Hàm; T ông tư số 28/2014/TT TNMT ngà  02/6/2014 của  ộ Tài 

ngu ên và Môi trường qu    n  về t ống kê, kiểm kê  ất  ai và lập bản     iện trạng sử 

dụng  ất, k ông liên quan  ến l n  vực xâ  dựng. 

(2) Lập Biên bản vi phạm hành chính là không đúng theo quy định vì Biên bản lại 

đề nghị ông Vinh nếu có ý kiến liên quan thì giải trình với ông Trần Văn Vĩnh - Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh Đồng Nai, là k ông có cơ sở vì: Việc lập  iên bản vi p ạm  àn  c ín  là 

p ù  ợp t eo qu    n  tại Mẫu  iên bản số 01 ban  àn  kèm t eo T ông tư số 

03/2018/TT- XD ngà  24/4/2018 của  ộ Xâ  dựng qu    n  c i tiết một số  iều của 

Ng     n  số 139/2017/NĐ-CP ngà  27/11/2017 của C ín  p ủ. 

(3) Quyết định xử phạt chưa đúng thẩm quyền vì theo quy định tại khoản 3, Điều 4 

Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ thì nếu ông Vinh có vi 

phạm thì mức phạt bằng ½ của 60.000.000 đồng là 30.000.000 đồng chưa thuộc thẩm 

quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, là k ông có cơ sở vì: Tại k oản 3 , Điều 4 Ng     n  số 

139/2017/NĐ-CP ngà  27/11/2017  ã loại trừ xác   n   àn  vi vi p ạm  iểm a, k oản 7, 

Điều 15 là áp dụng  ối với cá n ân, k ông áp dụng mức p ạt bằng ½ t eo qu    n . 

Do vậ ,  ề ng   Tòa án bác  êu c u k ởi kiện của ông Tr n Quang Vin , giữ 

nguyên các qu ết   n  xử p ạt vi p ạm  àn  c ín , qu ết   n  cưỡng c ế buộc t ực  iện 

biện p áp k ắc p ục  ậu quả và qu ết   n  giải qu ết k iếu nại của C ủ t c  U ND tỉn  

Đ ng Nai  ã ban  àn . 

Người đại diện theo ủy quyền của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Ủy ban 

nhân dân xã Bàu Hàm, huyện Trang Bom thống nhất với ý kiến của người bị kiện. 

Tại bản án  àn  c ín  sơ t ẩm số 74/2022/HC-ST ngày 19/9/2022 của Tòa án nhân 

dân tỉn  Đ ng Nai qu ết   n :  

Căn cứ Điều 3, Điều 6, k oản 1 Điều 30, Điều 32, Điều 115, Điều 116, Điều 157, 

Điều 158,  iểm a k oản 2 Điều 193, Điều 206 Luật tố tụng  àn  c ín  năm 2015; 

Áp dụng Điều 6, 23, 28, 38, 57, 58, 65, 66, 85, 86, 87 của Luật xử lý vi p ạm  àn  

c ín  năm 2012; Điều 21 Luật k iếu nại 2011;  iểm k, k oản 2 Điều 89 Luật Xâ  dựng 

năm 2014; Điều 22 Luật Tổ c ức c ín  qu ền   a p ương 2015; Điều 10 Luật  ất  ai 

2013. 

Áp dụng k oản 3, Điều 4,  iểm a, k oản 7, Điều 15 Ng     n  số 139/2017/NĐ-CP 

ngà  27/11/2017; Điều 33 Ng     n  số 166/2013/NĐ-CP ngà  12/11/2013; Ng     n  số 

81/2013/NĐ-CP ngà  19/7/2013, Ng     n  số 97/2017/NĐ-CP ngà  18/8/2017; Ng   
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  n  số 75/2012/NĐ-CP ngà  03/10/2012; Ng     n  số 13/2020/NĐ-CP ngày 

21/01/2020 của C ín  p ủ. 

Áp dụng T ông tư số 07/2013/TT-TTCP ngà  31/10/2013 của T an  tra C ín  p ủ; 

T ông tư số 28/2014/TT- TNMT ngà  02/6/2014 của  ộ Tài ngu ên và Môi trường; 

T ông tư số 03/2018/TT- XD ngà  24/4/2018 của  ộ Xâ  dựng;  

Căn cứ Ng   qu ết số: 326/2016/U TVQH14, ngà  30 t áng 12 năm 2016, qu  

  n  về mức t u, miễn, giảm, t u, nộp, quản lý và sử dụng án p í và lệ p í của Ủ  ban 

t ường vụ Quốc  ội  ể tín  án p í; 

Tu ên xử: 

1/ K ông c ấp n ận  êu c u k ởi kiện của ông Tr n Quang Vin  về việc  êu c u 

 ủ  các QĐHC của C ủ t c  Ủ  ban n ân dân tỉn  Đ ng Nai g m: 

- Qu ết   n  xử p ạt vi p ạm  àn  c ín  số: 1680/QĐ-XPVPHC, ngày 25/5/2020 

của C ủ t c  U ND tỉn  Đ ng Nai. 

- Qu ết   n  xử p ạt vi p ạm  àn  c ín  số: 140/QĐ-XPVPHC, ngày 12/01/2021 

của C ủ t c  U ND tỉn  Đ ng Nai. 

- Qu ết   n  cưỡng c ế buộc t ực  iện biện p áp k ắc p ục  ậu quả số 5044/QĐ-

CCXP ngà  31/12/2020 của C ủ t c  Ủ  ban n ân dân tỉn  Đ ng Nai. 

- Qu ết   n  cưỡng c ế buộc t ực  iện biện p áp k ắc p ục  ậu quả số 2183/QĐ-

CCXP ngày 23/8/2022 của C ủ t c  Ủ  ban n ân dân tỉn  Đ ng Nai. 

- Qu ết   n  giải qu ết k iếu nại số 3271/QĐ-U ND ngà  09 t áng 9 năm 2020 

của C ủ t c  U ND tỉn  Đ ng Nai. 

Ngoài ra, bản án sơ t ẩm còn tu ên về án p í  àn  c ín  sơ t ẩm và qu ền k áng 

cáo t eo luật   nh. 

Sau k i xét xử sơ t ẩm, ông Tr n Quang Vin  k áng cáo c o rằng ông k ởi kiện  òi 

 ủ  các qu ết   n  về việc xử p ạt vi p ạm  àn  c ín  và các qu ết   n  cưỡng c ế t i 

hàn  các qu ết   n   àn  c ín  của C ủ t c  U ND tỉn  Đ ng Nai, Tòa án cấp sơ t ẩm 

xử bác  êu c u của ông  òi  ủ  các qu ết   n  nêu trên là k ông   ng, nên ông k áng 

cáo  ề ng   sửa án sơ t ẩm, c ấp n ận t eo  ơn k ởi kiện của ông là  ủ  các qu ết   n  

về việc xử p ạt vi p ạm  àn  c ín  của U ND tỉn  Đ ng Nai và các qu ết   n  cưỡng 

c ế t i  àn  các qu ết   n   àn  c ín  của C ủ t c  U ND tỉn  Đ ng Nai. Tại p iên tòa 

p  c t ẩm, ông Vin  t a   ổi k áng cáo c o rằng Tòa án cấp sơ t ẩm vi p ạm ng iêm 

trọng t ủ tục tố tụng,  án  giá vụ án không k ác  quan, áp dụng p áp luật k ông   ng, 

nên ông  êu c u  ủ  án sơ t ẩm  ể xét xử lại. 

Luật sư bảo vệ qu ền và lợi íc   ợp p áp c o ông Vin  c o rằng Ng     n  

139/2017 k ông qu    n  xử p ạt về trật tự xâ  dựng, U ND tỉn  Đ ng Nai k ông xác 

  n   ược qu   oạc  cụ t ể mà dựa vào qu   oạc  c ung  ể xử lý là k ông   ng; T ẩm 

qu ền xử p ạt t uộc U ND cấp  u ện c ứ k ông p ải U ND cấp tỉn ; Qu ết   n  xử 

p ạt vi p ạm  àn  c ín  l n 2 dựa trên biên bản U  tự lập là k ông   ng; Trường  ợp 

của ông Vin  xâ  n à tại t ửa 52 là  ược p ép xâ  n à; C ưa làm rõ qu   oạc ; Nên 

luật sư  ề ng    ủ  án sơ t ẩm t eo n ư ông Vin  k áng cáo. 

Người bảo vệ qu ền và lợi íc   ợp p áp c o C ủ t c  U ND tỉn  Đ ng Nai c o 

rằng ông Vin  xâ  n à k ông p ù  ợp với qu   oạc   ược du ệt, nên U ND xử p ạt là 

  ng, nên  ề ng   bác k áng cáo của ông Vin , giữ ngu ên bản án sơ t ẩm xử. 

Tại p iên tòa p  c t ẩm,  ại diện Viện kiểm sát n ân dân cấp cao tại T àn  p ố H  

Chí Minh  ề ng   HĐXX không c ấp n ận kháng cáo của ông Tr n Quang Vin , giữ 

ngu ên bản án sơ t ẩm xử. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Đơn k áng cáo của ông Tr n Quang Vin   ược làm trong  ạn luật   n , nên 

k áng cáo  ợp lệ. 

[2] Xét về nội dung vụ án t ì t ấ :  

- T eo biên bản vi p ạm  àn  c ín  do U ND xã  àu Hàm lập ngà  18/5/2020, xác 

  n  tại t ửa  ất số 52 tờ bản    số 16, xã  àu Hàm,  u ện Trảng  om, tỉn  Đ ng Nai. 

Ông Tr n Quang Vin  xâ  dựng công trìn  trái p ép diện tíc  7m x 20m = 140m
2
. Kết 

cấu c ín  móng  á c ẻ,  ã  ổ kiềng,  ã  ổ 18 trụ móng cột, 01 sàn, 01 l u, nên ngà  

25/5/2020 U ND tỉn  Đ ng Nai ban  àn  qu ết   n  số 1680/QĐ-U ND xử p ạt  àn  

c ín   ối với ông Tr n Quang Vin  số tiền 55.000.000   ng và buộc t áo dỡ công trìn  

vi p ạm nêu trên ( L 62). Ngà  09/9/2020 C ủ t c  U ND tỉn  Đ ng Nai ban  àn  

qu ết   n  giải qu ết k iếu nại số 3271/QĐ-UBND không c ấp n ận k iếu nại của ông 

Vin . Ngà  31/12/2020 C ủ t c  U ND tỉn  Đ ng Nai ban  àn  qu ết   n  số 

5044/QĐ-U ND về việc cưỡng c ế t i  àn   ể t i  àn  t eo qu ết   n  xử p ạt vi p ạm 

 àn  c ín  ( L 109). Các qu ết   n  trên c ưa tổ c ức t i  àn  t ì ngày 05/01/2021, 

U ND xã  àu Hàm tiếp tục lập biên bản vi p ạm  àn  c ín   ối với ông Tr n Quang 

Vin , t eo biên bản nà  xác   n  ông Vin  k ông dừng việc xâ  dựng nêu trên mà  ã t i 

công xong t ng 3, t ng 4, xâ  mới n à ở c o n ân viên diện tíc  4m x 10m = 40m
2
 (BL 

96), nên ngà  12/01/2021 U ND tỉn  Đ ng Nai tiếp tục ban  àn  qu ết   n  xử p ạt vi 

p ạm  àn  c ín  số 140/QĐ-U ND xử p ạt ông Vin  số tiền 55.000.000   ng và buộc 

k ắc p ục  ậu quả là p á dỡ công trìn  xâ  dựng vi p ạm nêu trên. Ngà  23/8/2022, C ủ 

t c  U ND tỉn  Đ ng Nai ban  àn  qu ết   n  số 2183/QĐ-U ND về việc cưỡng c ế 

t i  àn  t eo qu ết   n  xử p ạt vi p ạm  àn  c ín  số 140/QĐ-U ND, ông Tr n 

Quang Vin  k ông   ng ý với các qu ết   n  trên của U ND và C ủ t c  U ND tỉn  

Đ ng Nai, nên k ởi kiện vụ án  àn  c ín  tại Tòa án n ân dân tỉn  Đ ng Nai. 

HĐXX xét t ấ : 

- T eo qu   oạc  về việc sử dụng  ất: t eo qu ết   n  số 176/QĐ-UBND ngày 

15/01/2013 của U ND tỉn  Đ ng Nai về việc p ê du ệt kế  oạc sử dụng  ất  ến năm 

2020 (kế  oạc  sử dụng  ất 5 năm từ năm 2011  ến năm 2015 của U ND  u ện Trảng 

 om). Qu ết   n  số 1219/QĐ-U ND ngà  14/5/2015 và qu ết   n  số 4695/QĐ-

U ND ngà  26/12/2017 của U ND tỉn  Đ ng Nai về việc  iều c ỉn  qu   oạc  sử dụng 

 ất  ến năm 2020 tại  u ện Trảng  om t ì t ửa  ất số 52 tờ bản    số 16 xã  àu Hàm, 

 u ện Trảng  om có diện tíc  77 a là  ất qu   oạc  t ủ  lợi. 

- T eo qu ết   n  số 642/QĐ-U ND ngà  13/3/2009 của U ND tỉn  Đ ng Nai về 

việc p ê du ệt qu   oạc  xâ  dựng mạng lưới  iện dân cư nông t ôn xã  àu Hàm và 

qu ết   n  số 3182/QĐ-U ND ngà  25/9/2013 của U ND tỉn  Đ ng Nai về việc p ê 

du ệt  ề án qu   oạc  xâ  dựng nông t ôn mới xã  àu Hàm t ì t ửa số 52 tờ bản    số 

16 xã  àu Hàm,  u ện Trảng  om có diện tíc  77 a là mặt nước H  Suối Đ m. 

- Đối với ông Tr n Quang Vin   ược U ND cấp QSDĐ t eo GCN QSDĐ số 

K625569 ngà  17/11/1997 t ì t ửa số 75 tờ bản    số 04, diện tíc  33.220m
2
, t ửa số 

111 tờ bản    số 04 diện tíc  19.500m
2
 loại  ất LN (Lâm ng iệp), t ửa số 758 tờ bản    

số 07 diện tíc  464m
2
 (có 300m

2
  ất t ổ và 164m

2
  ất ĐCM) ( L 182), k ông t ể  iện 

có t ửa số 52. 

- T eo qu ết   n  số 4695/QĐ-U ND ngà  26/12/2017 của U ND tỉn  Đ ng Nai 

p ê du ệt  iều c ỉn  qu   oạc  sử dụng  ất t ì t ửa số 75, 111 tờ bản    số 04 (t ửa mới 

là 42, 51 tờ bản    số 20) xã  àu Hàm, mục  íc  sử dụng là  ất tr ng câ  lâu năm (qu  
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 oạc  là  ất tr ng câ  lâu năm và một p  n là  ất  àn  lang an toàn  ường  iện); T ửa 

số 758 tờ bản    số 07 (t ửa mới là t ửa số 363 tờ bản    số 29), mục  íc  sử dụng t eo 

giấ  c ứng n ận là  ất ở và  ất tr ng câ   àng năm, còn t eo qu   oạc  là  ất ở và một 

p  n  ất giao t ông. T eo qu ết   n  số 5369/QĐ-U ND ngà  31/12/2021 của U ND 

tỉn  Đ ng Nai về việc p ê du ệt qu   oạc  sử dụng  ất t ì t ửa số 75, 111 (t ửa mới là 

42, 51 tờ bản    số 20), mục  íc  sử dụng theo giấ  c ứng n ận là  ất tr ng câ  lâu năm, 

còn t eo qu   oạc  là  ất tr ng câ  lâu năm và một p  n là  ất  àn  lang an toàn  ường 

 iện 500KV, t ửa  ất số 758 tờ bản    số 07 (t ửa mới là t ửa số 363 tờ bản    số 29), 

mục  íc  sử dụng t eo giấ  c ứng n ận là  ất ở và  ất tr ng câ   àng năm, còn t eo qu  

 oạc  là  ất ở và một p  n  ất giao t ông. 

- Qua  o vẽ t eo c ỉ dẫn của ông Vin  và l ng g ép t eo bản    t ì k u  ất xâ  

dựng n à nuôi  ến của ông Vin  t uộc t ửa  ất số 52 tờ bản    số 16. 

- T ửa  ất số 52 tờ bản    số 16 xã  àu Hàm, t eo qu ết   n  số 642/QĐ-UBND 

ngà  13/3/2009 và qu ết   n  số 3182/QĐ-U ND ngà  25/9/2013 của U ND tỉn  p ê 

du ệt  ề án qu   oạc  xâ  dựng nông t ôn mới xã  àu Hàm,  u ện Trảng  om t ì t ửa 

 ất số 52 tờ bản    số 16 có diện tíc  77ha là diện tíc  mặt nước H  Suối Đ m. 

- N ư trên t ể  iện t ì p  n diện tíc   ất mà ông Vin  xâ  dựng n à nuôi Yến t uộc 

t ửa  ất số 52 tờ bản    số 16 t uộc qu ền quản lý của U ND  u ện Trảng  om, ông 

Vin  c ưa  ược cấp qu ền sử dụng  ất, nên việc ông Vin  xâ  dựng công trìn  trên p  n 

 ất nà  k ông   ng với qu   oạc   ược du ệt, nên C ủ t c  U ND tỉn  Đ ng Nai ban 

 àn  02 qu ết   n  xử p ạt  àn  c ín  (Qu ết   n  số 1680 ngà  25/5/2020 và Qu ết 

  n  số 140 ngà  12/01/2021) và ban  àn  02 qu ết   n  cưỡng c ế t i  àn  qu ết   n  

xử p ạt vi p ạm  àn  c ín  (Qu ết   n  số 5044 ngà  31/12/2020 và Qu ết   n  số 2183 

ngà  23/8/2022). Cũng n ư ban  àn  qu ết   n  giải qu ết k iếu nại số 3271 ngà  

09/9/2020 của C ủ t c  U ND tỉn  Đ ng Nai n ư trên là có căn cứ. 

- Luật sư bảo vệ qu ền và lợi íc   ợp p áp c o ông Vin   ặt ra c o rằng vụ việc 

t uộc t ẩm qu ền xử lý của U ND cấp  u ện, c ưa có xác   n  bản    qu   oạc  c i 

tiết 1/500; c o rằng p  n  ất của ông Vin  xâ  dựng n à nuôi Yến t ì ông Vin   ã sử 

dụng từ năm 1980 c o  ến na , việc ông Vin  xâ  n à là  ược c o p ép (k ông c n p ải 

xin p ép)… HĐXX xét t ấ : về t ẩm qu ền xử p ạt t ì t uộc t ẩm qu ền của UBND 

cấp tỉn , C ủ t c  U ND tỉn  Đ ng Nai căn cứ vào Qu ết   n  số 4695/QĐ-UBND ngày 

26/12/2017 về việc p ê du ệt  iều c ỉn  qu   oạc  sử dụng  ất; Qu ết   n  số 

5369/QĐ-U ND ngà  31/12/2021 p ê du ệt kế  oạc  sử dụng  ất; Qu ết   n  số 

642/QĐ-U ND ngà  13/3/2009 và Qu ết   n  số 3182/QĐ-UBND ngày 25/9/2013 xác 

  n  t ửa  ất số 52 tờ bản    số 16, qu   oạc   ược du ệt là  ất mặt nước H  Suối Đ m, 

c o nên C ủ t c  U ND tỉn  Đ ng Nai xác   n  ông Tr n Quang Vin  xâ  dựng n à 

Yến tại t ửa  ất số 52 tờ bản    số 16 k ông   ng với qu   oạc   ược du ệt, nên ra 

qu ết   n  xử p ạt  àn  c ín   ối với ông Tr n Quang Vin  n ư trên là có căn cứ, nên 

k ông c ấp n ận t eo  ề ng   của Luật sư bảo vệ qu ền lợi c o ông Vin   ặt ra. 

- Quan  iểm  ề ng   của Đại diện Viện kiểm sát n ân dân cấp cao tại T àn  p ố H  

C í Min  p ù  ợp với n ận   n  trên nên  ược g i n ận. 

 ởi các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

[1] Căn cứ k oản 1 Điều 241 Luật tố tụng  àn  c ín  năm 2015. 

- K ông c ấp n ận k áng cáo của ông Tr n Quang Vin . 

Giữ ngu ên bản án sơ t ẩm. 
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[2] – Áp dụng Điều 3, Điều 6, k oản 1 Điều 30, Điều 32, Điều 115, Điều 116, Điều 

157, Điều 158,  iểm a k oản 2 Điều 193, Điều 206 Luật tố tụng  àn  c ín  năm 2015; 

Điều 6, 23, 28, 38, 57, 58, 65, 66, 85, 86, 87 của Luật xử lý vi p ạm  àn  c ín  năm 

2012; Điều 21 Luật k iếu nại 2011;  iểm k, k oản 2 Điều 89 Luật Xâ  dựng năm 2014; 

Điều 22 Luật Tổ c ức c ín  qu ền   a p ương 2015; Điều 10 Luật  ất  ai 2013; khoản 3 

Điều 4;  iểm a k oản 7 Điều 15 Ng     n  số 139/2017/NĐ-CP ngà  27/11/2017; Điều 

33 Ng     n  số 166/2013/NĐ-CP ngà  12/11/2013; Ng     n  số 81/2013/NĐ-CP ngày 

19/7/2013; Ng     n  số 97/2017/NĐ-CP ngà  18/8/2017; Ng     n  số 75/2012/NĐ-CP 

ngà  03/10/2012; Ng     n  số 13/2020/NĐ-CP ngà  21/01/2020 của C ín  p ủ; Thông 

tư số 07/2013/TT-TTCP ngà  31/10/2013 của T an  tra C ín  p ủ; T ông tư số 

28/2014/TT- TNMT ngà  02/6/2014 của  ộ Tài ngu ên và Môi trường; T ông tư số 

03/2018/TT- XD ngà  24/4/2018 của  ộ Xâ  dựng; Ng   qu ết số 

326/2016/U TVQH14, ngà  30 t áng 12 năm 2016, qu    n  về mức t u, miễn, giảm, 

t u, nộp, quản lý và sử dụng án p í và lệ p í của Ủ  ban t ường vụ Quốc  ội; 

Tu ên xử: 

1/ K ông c ấp n ận  êu c u k ởi kiện của ông Tr n Quang Vin  về việc  êu c u 

 ủ  các QĐHC của C ủ t c  Ủ  ban n ân dân tỉn  Đ ng Nai g m: 

- Qu ết   n  xử p ạt vi p ạm  àn  c ín  số: 1680/QĐ-XPVPHC, ngày 25/5/2020 

của C ủ t c  U ND tỉn  Đ ng Nai. 

- Qu ết   n  xử p ạt vi p ạm  àn  c ín  số: 140/QĐ-XPVPHC, ngày 12/01/2021 

của C ủ t c  U ND tỉn  Đ ng Nai. 

- Qu ết   n  cưỡng c ế buộc t ực  iện biện p áp k ắc p ục  ậu quả số 5044/QĐ-

CCXP ngà  31/12/2020 của C ủ t c  Ủ  ban n ân dân tỉn  Đ ng Nai. 

- Qu ết   n  cưỡng c ế buộc t ực  iện biện p áp k ắc p ục  ậu quả số 2183/QĐ-

CCXP ngà  23/8/2022 của C ủ t c  Ủ  ban n ân dân tỉn  Đ ng Nai. 

- Qu ết   n  giải qu ết k iếu nại số 3271/QĐ-U ND ngà  09 t áng 9 năm 2020 

của C ủ t c  U ND tỉn  Đ ng Nai. 

 3  Các qu ết   n  k ác của bản án sơ t ẩm k ông có k áng cáo, k áng ng    ã có 

 iệu lực p áp luật kể từ ngà   ết t ời  ạn k áng cáo, k áng ng  . 

- Ông Tr n Quang Vin  dược miễn án p í  àn  c ín  p  c t ẩm (do ông t uộc diện 

 ược miễn án phí). 

 ản án nà  là p  c t ẩm có  iệu lực t i  àn  kể từ ngà  04/5/2023. 

Nơi nhận:  

- Tòa án n ân dân tối cao (1); 
- VKSNDCC tại TP.HCM  (1); 

- TAND tỉn  Đ ng Nai  (1); 

- VKSND tỉn  Đ ng Nai  (1); 

- Đương sự; 

- Cục THA DS tỉn  Đ ng Nai  (1); 

- Lưu    sơ vụ án (2) (NĐT). 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Tô Chánh Trung 

 


